	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
· Tên tiếng Việt: Ứng dụng Địa chất Cấu tạo trong nghiên cứu tai biến Địa chất
· Tên tiếng Anh: Application of Structural Geology for Geological Hazard research
Mã số học phần: 7040131
Số tín chỉ học phần: 3TC (3-0-6), Thời gian học 16 tuần
· 3 tín chỉ lý thuyết: 3 (3-0-6)
· 0 tín chỉ thực hành/ bài tập
Số tiết học phần: 45 tiết
Lý thuyết:      45 tiết ; Thực hành:      0 tiết        ; Tự học: 90 tiết
2. Đơn vị quản lý học phần.   
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. GS.TS. Trần Thanh Hải	0401-06
2.2. Bộ môn: Bộ môn Địa chất
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học học phần (7040131)
0. Môn học tiên quyết:
Sinh viên đó hoàn thành các môn cơ bản: Địa chất Đại cương (7040107), Thạch học + TH (7040305), Địa mạo đại cương và trầm tích Đệ tứ (7040116), Ứng dụng Viễn thám trong Địa chất +TH (7040132), Địa chất Cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất (7040104).
0. Môn học tiên quyết:
Sinh viên đó hoàn thành các môn cơ bản: Địa chất Đại cương (7040107), Địa mạo đại cương và trầm tích Đệ tứ (7040116), Địa chất Cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất (7040104).
1. Mục tiêu của học phần :
Cung cấp cho sinh viên những thông tin cơ bản nhất về vai trò của các yếu tố cấu tạo địa chất đối với sự hình thành và mức độ nguy hiểm của tai biến địa chất từ đó vận dụng việc nghiên cứu các cấu tạo địa chất để phục vụ việc xác định nguyên nhân gây ra sự mất ổn định của đất đá và các tai biến địa chất liên quan để làm  cơ sở đưa ra những phương án phòng tránh và giảm thiểu tai biến thích hợp.
1. Tóm tắt nội dung học phần: 
Giới thiệucác yếu tố cấu tạo địa chất cơ bản và vai trò của chúng trong nghiên cứu tai biến địa chất; giới thiệu mối quan hệ giữa giữa các cấu tạo và hoạt động kiến tạo đối với tính ổn định của các đất đá;  phân tích tác dụng của các cấu tạo địa chất đối với sự hình thành các môi trường địa chất công trình và tai biến địa chất (sạt lở, sụt lún, nứt đất, trượt đất, v.v.); xem xét mối quan hệ giữa các vận động địa chất nội và ngoại sinh đối với tính ổn định của các khu vực phân bố các cấu tạo địa chất khác nhau và độ an toàn của các công trình xây dựng trên các cấu tạo này
1. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết

	Chương I
	Mở đầu
	6

	I.1
	Định hướng nghiên cứu địa chất cấu tạo hiện đại và tai biến địa chất
	3

	I.2
	Các khái niệm về tai biến địa chất và các yếu tố địa chất nội và ngoại sinh khống chế
	3

	Chương II
	SỰ VẬN ĐỘNG CỦA VỎ TRÁI ĐẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH KHU VỰC
	9

	II.1
	Giới thiệu
	3

	II.2
	Các cấu tạo chính trong đá

	3

	II.3
	Động lực học và tính ổn định của lớp vỏ Trái đất

	3

	Chương III
	CÁC DẠNG TAI BIẾN ĐỊA CHẤT NGUỒN GỐ ĐỊA CHẤT 
	14

	III.1
	Tai biến động đất
	3

	III.2.
	Hoạt động núi lửa
	4

	III.3.
	Tai biến trượt lở  đất
	4

	III.4.
	Tai biến lũ quét
	3

	Chương IV
	CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN SINH VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT
	16

	IV.1
	Khái niệm và phân loại các hoạt động nhân sinh
	

	IV.2.
	 Ảnh hưởng của các yếu tố cấu tạo địa chất tới các hoạt động nhân sinh và tai biến địa chất
	3

	IV.3
	Các phương pháp phòng tránh và giảm thiểu tai biến địa chất do hoạt động nhân sinh

	4

	IV.4
	Bài tập 1. Sử dụng phương pháp thống kê trong địa chất cấu tạo (đồ thị hoa hồng và mạng chiếu lập thể) để dự đoán2khu vực dịch chuyển và phương dịch chuyển khối.
	3

	IV.5
	Bài tập 2. Khảo sát thực địa, quan sát tai biến địa chất, giải đoán quan hệ cấu trúc và tai biến địa chất.
	3

	IV.5
	Bài tập 3. Dự đoán các khu vực có khả năng gây trượt lở trên cơ sở giái đoán cấu tạo địa chất và các yếu tố địa mạo trên bản đồ.
	3


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết tại lớp, có thể kèm theo trình chiếu tại lớp.
- Cho sinh viên tự xem File tài liệu minh họa ở nhà – Tài liệu trình chiếu minh họa gửi cho sinh viên qua Internet
- Sinh viên tự làm bài tập ở nhà – Bài tập được giao qua Internet
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành và có nộp bài tập đầy đủ theo qui định.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ với thời gian 30 -45 phút.
- Tham dự thi kết thúc học phần theo hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
1. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
0.  Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	Điểm C  10%

	2
	Điểm bài tập và tiểu luận
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
Nếu không nộp bài tập nào sẽ nhận điểm 0 bài tập đó.
	Điểm trung bình của tất cả bài tập và tiểu luận là điểm B 
30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/bản đồ.
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành
	- Hoàn thành các bài tập cuối mỗi buổi thực hành tại lớp và tiếp tục hoàn thiện ở nhà.
- Yêu cầu tham gia 100% số giờ.
	

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết hoặc trắc nghiệm  ( 30 - 45 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết hoặc trắc nghiệm ( thời gian từ 60 -75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Nếu nghỉ >20% tổng số tiết sẽ không được dự thi kết thúc học phần.
	
Điểm thi cuối kỳ tính
60%


0.  Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 


1. Tài liệu học tập
	- Giáo trình chính : 
[1] Lê Như Lai (2001): Giáo trình Địa chất Cấu tạo, NXB Giao thông Vận tải, Hà Nội.
[2] Tạ Trong Thắng, Lê Văn Mạnh, và Chu Văn Ngợi (2003): Địa chất cấu tạo và vẽ bản đồ địa chất; NXB ĐH Quốc gia Hà Nội.

	- Tài liệu tham khảo chính: 
[3] Davis G.H. and Raynolds, S.J. (1996): Structural Geology of Rocks and Regions, John Wiley and Sons.
[4] Marshak, S. and Mitra, G. (1988): Basic Methods of Structural Geology, Prentice Hall. 
[5] McClay, K., 1987, The Mapping of Geological Structures, John Wiley and Sons.
1. Hướng dẫn tự học học phần


Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)

	
Tuần
	
Nội dung
	Lý thuyết
(tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên 
cần chuẩn bị

	1-2
	CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 
	15
	0
	0
	- Tài liệu [1-5]. Chú ý Nội dung từng mục của chương 1. 
-Phân tích các yếu tố địa chất nội ngoại sinh dẫn tới sự hình thành các tai biến địa chất
-Vai trò khống chế của hoạt động kiến tạo và các yếu tố cấu tạo địa chất đối với sự hình thành tai biến địa chất


	3-4
	CHƯƠNG II. SỰ VẬN ĐỘNG CỦA VỎ TRÁI ĐẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH KHU VỰC
	30
	0
	0
	- Tài liệu [1-5]. Chú ý Nội dung từng mục của chương -Các cấu tạo nguyên thủy
- Các cấu tạo thứ sinh 

	8-2
	CHƯƠNG III: CÁC DẠNG TAI BIẾN ĐỊA CHẤT NGUỒN GỐ ĐỊA CHẤT
	30
	0
	0
	- Tài liệu [1-5]. Chú ý Nội dung từng mục của chương : Tai biến động đất 
Hoạt động núi lửa
Tai biến trượt lở  đất
Tai biến lũ quét

	10-16
	CHƯƠNG IV. CÁC CHẾ ĐỘ BIẾN DẠNG CỦA ĐÁ 

	15
	0
	0
	- Tài liệu [1-5]. Chú ý Nội dung từng mục của chương -Ảnh hưởng của các yếu tố cấu tạo địa chất tới các hoạt động nhân sinh và tai biến địa chất
- Các phương pháp phòng tránh và giảm thiểu tai biến địa chất do hoạt động nhân sinh
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